
STT Mã sv Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 14125007 DH14BQ Nguyễn Hoàng Tú Anh
2 14125010 DH14BQ Trần Tuấn Anh 6 3.0 3.9
3 11146001 DH11NK Nguyễn Thị Bích 7 3.5 4.6
4 14125025 DH14BQ Bùi Thành Cao 6 4.0 4.6
5 14125026 DH14BQ Lê Thị Như Cẩm 5 4.5 4.7
6 14125028 DH14BQ Nguyễn Thị Hồng Châu 5 4.5 4.7
7 10125019 DH10BQ Đào Thị Mỹ Chi 6 4.0 4.6
8 11145242 DH11BV Đồng Quang Cường 8 6.5 7.0
9 14125034 DH14BQ Nguyễn Thị Kim Cương 8 8.0 8.0

10 14125043 DH14BQ Trần Thị Diệp 6 6.5 6.4
11 14125048 DH14BQ Hoàng Thị Bích Dung 3 6.0 5.1
12 14125065 DH14BQ Võ Thành Dương 6 5.0 5.3
13 11336228 CD11CS Vũ Văn Đại 4.0 2.8
14 14125070 DH14BQ Nguyễn Tấn Đạt 5 6.5 6.1
15 14125075 DH14BQ Nguyễn Văn Đăng 8 5.0 5.9
16 12125142 DH12DD Dương Thị Minh Điểm 6 5.5 5.7
17 14125077 DH14BQ Huỳnh Thị Đoan 6 8.0 7.4
18 11156029 DH11VT Dư Thị Giàu 8 3.0 4.5
19 10145036 DH10BV Nguyễn Thống Giang 2 3.5 3.1
20 14125082 DH14BQ Nguyễn Thị Phương Giao 7 4.5 5.3
21 14125085 DH14BQ Lê Thị Ngọc Hà 4 5.0 4.7
22 14125092 DH14BQ Nguyễn Minh Hải 6 5.5 5.7
23 13114336 DH13LN Trương Văn Hảo 10 6.5 7.6
24 14125097 DH14BQ Nguyễn Thanh Hằng 5 4.5 4.7
25 14125099 DH14BQ Phan Thị Hằng 2 5.0 4.1
26 14125113 DH14BQ Trương Thị Thanh Hiền 1 3.0 2.4
27 10145052 DH10BV Trần Thị Hòa 6.0 4.2
28 14125118 DH14BQ Huỳnh Thị Hồng Hoa 5 7.5 6.8
29 14125131 DH14BQ Trần Thị Huệ 10 5.5 6.9
30 14125132 DH14BQ Nguyễn Anh Huy 7 4.5 5.3
31 14125133 DH14BQ Nguyễn Đức Huy 7 6.5 6.7
32 14125144 DH14BQ Trần Thị Mỹ Huyền 6 5.0 5.3
33 14125149 DH14BQ Huỳnh Thị Mỹ Hương 10 6.0 7.2
34 14125155 DH14BQ Nguyễn Thị Hương 5 5.0 5.0
35 14125156 DH14BQ Nguyễn Thị Diểm Hương 4 4.5 4.4
36 14125161 DH14BQ Trần Minh Kha 9 9.0 9.0
37 14125163 DH14BQ Trịnh Hoàng Khang 6 5.5 5.7
38 14125166 DH14BQ Nguyễn Thị Khuyên 4 4.5 4.4
39 14125585 DH14BQ Lô Thị Kim 7 4.0 4.9
40 11336125 CD11CS Nguyễn Hữu Lãm 7 6.0 6.3
41 14125168 DH14VT Huỳnh Ngọc Lan 6 6.0 6.0
42 14125175 DH14BQ Nguyễn Thị Mỹ Lệ 9 7.5 8.0
43 14125586 DH14BQ Lưu Thị Lệ 10 5.5 6.9
44 14125180 DH14BQ Ngô Thị Liệu 7 5.0 5.6
45 14125177 DH14BQ Bùi Thị Ngọc Liên 5 3.5 4.0
46 14125188 DH14BQ Nguyễn Thị Kiều Linh 7 5.5 6.0
47 14125191 DH14DD Nguyễn Thị Thùy Linh 6 3.5 4.3
48 14125192 DH14BQ Nguyễn Thị Trúc Linh 5 6.5 6.1
49 14125197 DH14BQ Trần Thị Hồng Linh 4 3.5 3.7



50 14125201 DH14BQ Võ Tố Loan 6 4.0 4.6
51 14125202 DH14BQ Lê Thanh Long 7 6.0 6.3
52 14125209 DH14BQ Lê Ngọc Cẩm Lý 7 4.5 5.3
53 11171053 DH11KS Hoàng Thị Thanh Mai 5 4.0 4.3
54 14125226 DH14BQ Neáng Som Mron 6 6.0 6.0
55 14125227 DH14BQ Hồ Thị Thảo My 10 8.5 9.0
56 14125232 DH14BQ Phan Thị My 4 3.0 3.3
57 14125248 DH14BQ Nguyễn Thị Kim Ngân 3.5 2.5
58 14125254 DH14BQ Trà Thị Kim Ngân
59 14125278 DH14BQ Đậu Thị Nhạ 0 4.5 3.2
60 14125291 DH14BQ Lê Minh Nhí 3 4.0 3.7
61 11141103 DH11NY Mai Hoàng Lâm Phát 1 4.5 3.5
62 12125038 DH12BQ Đàng Tấn Phiên 7 5.0 5.6
63 14125323 DH14BQ Lê Nhã Anh Phương 7 5.5 6.0
64 14125324 DH14BQ Nguyễn Ngọc Yên Phương 5 4.0 4.3
65 14125593 DH14DD Bùi Kiều Đông Phương 4.0 2.8
66 14125344 DH14DD Lê Khắc Phương Quỳnh 6.0 4.2
67 11148202 DH11DD Nguyễn Văn Quý 2.5 1.8
68 14125342 DH14BQ Phan Thị Kim Quyên 7 4.5 5.3
69 14125354 DH14BQ Trần Văn Sang 3 6.0 5.1
70 11146025 DH11NK Hoàng Ngọc Sơn 7 3.0 4.2
71 10142131 DH10DY Nguyễn Thị Thảo Sương 5 5.5 5.4
72 14125589 DH14BQ Trương Thị Hồng Sương 7 4.0 4.9
73 14125771 DH14BQ Hồ Minh Thạch 6 7.5 7.1
74 11117137 DH11CT Nguyễn Bá Thắng 2 3.5 3.1
75 14125384 DH14BQ Lê Thị Ngọc Thi 9 5.5 6.6
76 14125590 DH14BQ Lý Thị Thịnh 0.0 0.0
77 13137132 DH13TK Đặng Ngọc Thiên 5 5.5 5.4
78 14125393 DH14BQ Nguyễn Thị Kim Thoa
79 14125398 DH14BQ Lê Thị Cẩm Thu 5 5.5 5.4
80 11117100 DH11CT Hồ Thị Thúy 10 4.0 5.8
81 9112163 DH09TY17 Huỳnh Văn Thuận 6 7.0 6.7
82 14125432 DH14DD Nguyễn Hữu Tiến 0.0 0.0
83 14125591 DH14BQ Trần Văn Tiến 4 3.0 3.3
84 14125592 DH14BQ Sơn Thị Quỳnh Trân
85 10147102 DH10QR Nguyễn Văn Trường 0 5.0 3.5
86 14125496 DH14BQ Đỗ Sơn Tùng 8 8.5 8.4
87 11149533 DH11QM Nguyễn Thế Việt Tuấn 5 5.5 5.4
88 12125059 DH12BQ Bùi Anh Tuấn 7 7.5 7.4
89 14125484 DH14BQ Lê Thanh Tuấn 9 8.0 8.3
90 14125494 DH14BQ Nguyễn Thị ánh Tuyết 4 5.5 5.1
91 14125584 DH14DD Võ Thị Khánh Vân 5.0 3.5
92 14125519 DH14BQ Lương Công Vũ 6 8.0 7.4
93 14125538 DH14BQ Nguyễn Thị Như ý 8 8.0 8.0
94 14125154 Nguyễn Huỳnh Hương 6 8.0 7.4
95 14125340 Nguyễn Thị Lệ Quyên 10 6.5 7.6
96 14125206 Nguyễn Tấn Lợi 6 1.8


